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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……/2024/TT-NHNN
	                     Hà Nội, ngày       tháng     năm 2024 


 

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định việc thực hiện tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định tại Giấy phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
2. Việc thực hiện tư vấn, cung cấp thông tin, tài liệu về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó cung ứng được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ngân hàng thương mại; Ngân hàng Hợp tác xã; Công ty tài chính tổng hợp và công ty tài chính chuyên ngành; Quỹ tín dụng nhân dân; Tổ chức tài chính vi mô (sau đây gọi là tổ chức tín dụng); chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác là việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ thu thập, xử lý thông tin, vận dụng kiến thức chuyên môn, phát hiện vấn đề, đánh giá vấn đề, đề xuất giải pháp, phương án một cách độc lập, khách quan theo yêu cầu của khách hàng.
2. Nhân viên tư vấn là nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tư vấn, được phân công/bổ nhiệm/giao thực hiện trực tiếp tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn phù hợp với các quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. 
3. Khách hàng là tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác) hoặc cá nhân sử dụng dịch vụ tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ phù hợp với quy định của Thông tư này. Khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn của quỹ tín dụng nhân dân là các thành viên của quỹ tín dụng nhân dân
.
4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp phép tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác.
5. Giao dịch được tư vấn là sản phẩm, dịch vụ, giao dịch mà khách hàng yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tư vấn cho khách hàng. 
Điều 4. Phạm vi hoạt động tư vấn

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung ứng dịch vụ tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo Giấy phép được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Điều 5. Nguyên tắc hoạt động tư vấn

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Tuân thủ quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tư vấn và nội dung tư vấn.

2. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và Quy định nội bộ do tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài ban hành.
3. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan của hoạt động tư vấn.
4. Tuân thủ quy định về bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình cung ứng dịch vụ tư vấn trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản với khách hàng hoặc pháp luật có quy định khác.
CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6. Quy định nội bộ

1. Trên cơ sở quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng Quy định nội bộ về hoạt động tư vấn do mình cung ứng và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế. 
2. Quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về hoạt động tư vấn phải thể hiện tối thiểu các nội dung sau:

a) Quy trình tiếp nhận yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn và ký thỏa thuận/hợp đồng dịch vụ tư vấn;
b) Quy trình thực hiện nghiệp vụ thu thập, xử lý thông tin, phát hiện vấn đề, đánh giá vấn đề, đề xuất giải pháp, phương án và quy trình quản lý rủi ro hoạt động tư vấn.
c) Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện hoạt động tư vấn. Quy định nội bộ phải quy định rõ những việc nhân viên tư vấn được thực hiện, không được thực hiện trong quá trình tư vấn.
d) Cụ thể hóa các nội dung về Đạo đức nghề nghiệp quy định tại Điều 7 Thông tư này.
đ) Xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện đào tạo, kiểm tra chất lượng chuyên môn của nhân viên tư vấn định kỳ.
Điều 7. Đạo đức nghề nghiệp
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nhân viên tư vấn phải đảm bảo:

1. Am hiểu về sản phẩm tư vấn; 

2. Trung thực, công bằng, cẩn trọng, liêm chính; không được cung cấp thông tin sai sự thật hoặc thông tin gây hiểu lầm về tính năng, đặc điểm, lợi ích của giao dịch được tư vấn.  
3. Vì lợi ích của khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn; nội dung tư vấn đưa ra phù hợp với tình hình, kiến thức tài chính, năng lực hành vi, hiểu biết xã hội, mục tiêu và nhu cầu tài chính của khách hàng; 
4. Giữ an toàn, tách biệt tiền, tài sản và tài liệu có liên quan đến giao dịch của khách hàng;
5. Không quyết định thay khách hàng hoặc tác động khách hàng đưa ra quyết định; Không chuyển thông tin của khách hàng cho đối tác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng về giao dịch được tư vấn;
6. Không có xung đột lợi ích đối với giao dịch được tư vấn và/hoặc các bên có liên quan đến giao dịch được tư vấn;
7. Cảnh báo khách hàng về những rủi ro có thể phát sinh đối với giao dịch được tư vấn.

Điều 8. Tiếp xúc khách hàng 
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tư vấn khi có yêu cầu của khách hàng. 
2. Trường hợp nhân viên tư vấn có ý định giới thiệu, cung cấp thông tin, tư vấn cho khách hàng về một sản phẩm chưa được khách hàng yêu cầu, nhân viên tư vấn phải thông báo cho khách hàng về ý định cung cấp dịch vụ tư vấn và phải được khách hàng đồng ý trước khi thực hiện tư vấn. 
Điều 9. Phí trong hoạt động tư vấn
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tư vấn có quyền thu phí hoạt động tư vấn. Phí trong hoạt động tư vấn phải được niêm yết công khai hoặc xác định thông qua thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng.
 2. Phí tư vấn được thỏa thuận theo một hoặc nhiều phương thức sau đây:

a) Theo thời gian làm việc trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn;

b) Theo vụ việc với chi phí trọn gói;

c) Theo tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị công việc được tư vấn;
d) Theo phương thức cụ thể khác được các bên thỏa thuận.

Điều 10. Hợp đồng tư vấn

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng phải thống nhất các thoả thuận và cam kết bằng hợp đồng tư vấn phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Hợp đồng tư vấn có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, thư điện tử của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tư vấn và khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn;

b) Mục tiêu, phạm vi của dịch vụ tư vấn;

c) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ tư vấn;

d) Quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn;

đ) Thời hạn, tiến độ thực hiện dịch vụ tư vấn;

e) Phí dịch vụ và phương thức thanh toán;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp;

h) Các trường hợp bất khả kháng;

i) Chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm của các Bên khi chấm dứt hợp đồng;

k) Điều kiện hiệu lực của hợp đồng;

l) Thời hạn hợp đồng, nguyên tắc, thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng;

m) Các trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

2. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, nếu được sự nhất trí của cả hai Bên, có thể điều chỉnh hoặc bổ sung các nội dung khác trong hợp đồng tư vấn.

Điều 11. Xử lý khiếu nại của khách hàng và bồi thường thiệt hại
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng và triển khai quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến hoạt động tư vấn đã cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ tư vấn khi vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng tư vấn.

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Hiệu lực thi hành
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2024.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 13 (để thực hiện);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC (02b).
	THỐNG ĐỐC








 

DỰ THẢO 








� Phù hợp với quy định tại điểm h khoản 4 Điều 126 Luật các TCTD 2024. 





